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BÁO CÁO SỐ LIỆU 
Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

1. Các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ14
	TT
	Chỉ số đánh giá
	2024
	2023

	1
	Tỉ trọng thu khoa học-công nghệ
	
	

	2
	Số công bố khoa học/giảng viên
	
	

	3
	Số công bố WoS, Scopus/ giảng viên
	
	


2. Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm 2024
	TT
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	Số lượng
	Kinh phí thực hiện 

	1
	Đề tài cấp Nhà nước
	
	

	2
	Đề tài cấp bộ, tỉnh
	
	

	3
	Đề tài cấp cơ sở
	
	

	4
	Đề tài hợp tác doanh nghiệp (trong nước)
	
	

	5
	Đề tài hợp tác quốc tế
	
	

	
	Tổng số
	
	


3. Kết quả công bố khoa học, công nghệ
	TT
	Công trình công bố
	2024
	2023

	1
	Tổng số bài báo khoa học được HĐGSNN công nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	
	

	2
	Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực
	
	

	3
	Tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
	
	

	4
	Tổng số bằng độc quyền sáng chế
	
	

	5
	Tổng số bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	
	


4. Thống kê về bài báo của cán bộ cơ hữu năm 2024
	TT
	Phân loại tạp chí
	Số lượng 
cán bộ
	Số lượng
bài báo
	Chỉ số 
trích dẫn**

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó:
	
	
	

	
	Danh mục ISI
	
	
	

	
	Danh mục Scopus
	
	
	

	
	Khác
	
	
	

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	
	
	

	3
	Tạp chí khoa học của cấp trường
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


** Chỉ thống kê đối với các bài báo thuộc danh mục ISI và Scopus
5. Thống kê về báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo năm 2024
(Được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu)
	TT
	Phân loại hội thảo
	Số lượng bài báo
	Số lượng cán bộ

	1
	Hội thảo quốc tế
	
	

	2
	Hội thảo trong nước (không tính cấp trường)
	
	

	3
	Hội thảo cấp trường
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


6. Giải thưởng nghiên cứu khoa học, bằng phát minh sáng chế năm 2024
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Số giải thưởng về học thuật cấp Bộ, quốc gia, quốc tế của giảng viên
	

	2
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong nước
	

	3
	Số bằng phát minh, sáng chế đăng ký ở các tổ chức SHTT toàn cầu
	



7. Thống kê hội nghị, hội thảo do Khoa hoặc Trường chủ trì tổ chức năm 2025
	TT
	Ngành đào tạo
	Phân loại
	Tên chủ đề hội nghị,
 hội thảo khoa học
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm tổ chức
	Số lượng đại biểu tham dự

	
	
	Trong nước
	Quốc tế
	
	
	
	

	1
	
	x
	
	 
	 
	 
	 

	..
	..........
	.....
	x
	
	
	
	


8. Thống kê số doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức có hỗ trợ kinh phí đặt hàng nghiên cứu hoặc/và hợp tác nghiên cứu triển khai có kết quả công bố khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ chung.
	TT
	Khối ngành
	Số lượng doanh nghiệp, 
cơ quan và tổ chức

	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
	

	II
	Khối ngành V
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
	

	III
	Khối ngành VII
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
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